
STT Mã HV Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 157251307 Nguyễn Hoài Anh Nam 10/03/1996 TP. HCM Ngoại - Lồng ngực

2 157251308 Hà Thành Danh Nam 16/07/1995 Quảng Nam Ngoại - Lồng ngực

3 157251309 Lê Duy Đạo Nam 15/02/1996 Thanh Hóa Ngoại - Lồng ngực

4 157251310 Nguyễn Mẫn Đạt Nam 03/03/1997 Phú Yên Ngoại - Lồng ngực

5 157251311 Lại Nguyễn Khánh Hà Nữ 11/03/1995 TP. HCM Ngoại - Lồng ngực

6 157251312 Sơn Sa Mách Nam 01/01/1988 Trà Vinh Ngoại - Lồng ngực

7 157251313 Nguyễn Thanh Nghĩa Nam 19/03/1996 TP. HCM Ngoại - Lồng ngực

8 157251315 Phạm Danh Phương Nam 10/10/1995 Hà Tĩnh Ngoại - Lồng ngực

9 157251316 Đặng Xuân Quyền Nam 10/01/1995 Nghệ An Ngoại - Lồng ngực

10 157251317 Nguyễn Văn Sang Nam 14/04/1996 Quảng Nam Ngoại - Lồng ngực

11 157251318 Nguyễn Trần Thanh Tâm Nam 04/05/1994 Bến Tre Ngoại - Lồng ngực

12 157251319 Ung Quang Thành Nam 09/09/1990 Bình Thuận Ngoại - Lồng ngực

13 157251320 Phan Hoài Thuận Nam 25/12/1996 Trà Vinh Ngoại - Lồng ngực

14 157251321 Huỳnh Anh Tiến Nam 19/12/1994 Tiền Giang Ngoại - Lồng ngực

15 157251322 Ngô Nguyễn Nhật Tiến Nam 10/10/1993 Vĩnh Long Ngoại - Lồng ngực

16 157251323 Trần Quang Trường Nam 19/03/1997 Tiền Giang Ngoại - Lồng ngực

17 157251324 Lý Thanh Tùng Nam 07/09/1997 TP. Cần Thơ Ngoại - Lồng ngực

18 157251325 Vũ Viết Văn Nam 03/12/1995 Ninh Thuận Ngoại - Lồng ngực

19 157251910 A Phong Nam 20/11/1988 Kon Tum Ngoại - lồng ngực.

20 157251326 Trương Mạnh Điền Nam 11/12/1997 TP. Cần Thơ Ngoại - Nhi

21 157251327 Nguyễn Kim Văn Hiệp Nam 28/11/1996 TP. HCM Ngoại - Nhi

22 157251328 Nguyễn Thị Ái Linh Nữ 30/12/1996 Bình Dương Ngoại - Nhi

23 157251329 Phạm Diễm Phúc Nữ 26/07/1995 Tiền Giang Ngoại - Nhi

24 157251330 Phạm Hoàng Sơn Nam 09/08/1991 Long An Ngoại - Nhi

25 157251331 Trần Minh Tân Nam 21/04/1992 Sóc Trăng Ngoại - Nhi

26 157251332 Thái Thìn Nam 22/08/1996 Quảng Nam Ngoại - Nhi

27 157251333 Trần Huyền Thoại Nữ 24/08/1996 Cà Mau Ngoại - Nhi

28 157251334 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 02/01/1995 Bến Tre Ngoại - Nhi

29 157251335 Lê Văn Tuấn Nam 09/07/1996 Nghệ An Ngoại - Nhi

30 157251336 Nguyễn Hoài Anh Nam 14/04/1995 TP. HCM Ngoại khoa

31 157251337 Nguyễn Lê Đức Anh Nam 26/10/1998 Đắk Lắk Ngoại khoa

32 157251338 Nguyễn Lê Nhựt Anh Nam 18/12/1998 Vĩnh Long Ngoại khoa

33 157251339 Nguyễn Văn Bình Nam 29/04/1995 Đồng Nai Ngoại khoa
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34 157251340 Nguyễn Viết Bình Nam 11/11/1996 Đắk Lắk Ngoại khoa

35 157251341 Nguyễn Cường Nam 25/04/1996 TP. HCM Ngoại khoa

36 157251342 Trần Lâm Khánh Đăng Nam 01/01/1984 Đồng Tháp Ngoại khoa

37 157251343 Trần Bảo Đông Nam 23/05/1996 Bình Phước Ngoại khoa

38 157251344 Nguyễn Minh Đức Nam 22/02/1997 Đắk Lắk Ngoại khoa

39 157251345 Trần Quốc Dương Nam 08/10/1994 Lâm Đồng Ngoại khoa

40 157251346 Lê Giang Nam 08/12/1992 TP. Hà Nội Ngoại khoa

41 157251347 Võ Trung Hậu Nam 20/01/1996 Cà Mau Ngoại khoa

42 157251348 Võ Thị Hoà Nữ 11/02/1997 Nghệ An Ngoại khoa

43 157251349 Nguyễn Việt Hưng Nam 10/05/1995 Đồng Tháp Ngoại khoa

44 157251350 Tải Thành Huy Nam 30/10/1995 Trà Vinh Ngoại khoa

45 157251351 Lê Xuân Kiệt Nam 26/07/1995 Gia Lai Ngoại khoa

46 157251352 Lê Tài Linh Nữ 03/04/1996 Tây Ninh Ngoại khoa

47 157251353 Phạm Lê Khánh Linh Nữ 17/01/1995 TP. HCM Ngoại khoa

48 157251354 Nguyễn Thành Lợi Nam 15/05/1995 Bến Tre Ngoại khoa

49 157251355 Trần Thị Thu Ngân Nữ 24/12/1995 Vĩnh Long Ngoại khoa

50 157251356 Đinh Trung Nghĩa Nam 31/10/1998 Đồng Nai Ngoại khoa

51 157251357 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 01/09/1996 Long An Ngoại khoa

52 157251358 Dương Thái Nguyên Nam 29/09/1994 Cà Mau Ngoại khoa

53 157251359 Đặng Hoàn Nhân Nam 28/08/1996 An Giang Ngoại khoa

54 157251360 Lê Trí Nhân Nam 22/02/1995 Đồng Tháp Ngoại khoa

55 157251361 Nguyễn Phú Nhiên Nam 27/03/1997 Quảng Nam Ngoại khoa

56 157251362 Bành Ngọc Tuyết Như Nữ 22/01/1998 An Giang Ngoại khoa

57 157251363 Võ Huy Phú Nam 09/12/1998 Nghệ An Ngoại khoa

58 157251364 Đỗ Hoàng Duy Quang Nam 13/12/1997 Đồng Nai Ngoại khoa

59 157251365 Nguyễn Minh Thế Nam 02/02/1998 An Giang Ngoại khoa

60 157251366 Lê Văn Thiện Nam 26/04/1995 Quảng Trị Ngoại khoa

61 157251367 Nguyễn Văn Thiều Nam 03/02/1994 Quảng Ngãi Ngoại khoa

62 157251368 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 22/04/1997 TP. Cần Thơ Ngoại khoa

63 157251369 Lê Hữu Tiến Nam 06/06/1994 Thừa Thiên Huế Ngoại khoa

64 157251370 Phùng Ngọc Trâm Nam 29/07/1994 Thanh Hóa Ngoại khoa

65 157251371 Lâm Văn Trung Nam 01/01/1997 Đắk Lắk Ngoại khoa

66 157251372 Phan Vĩnh Trung Nam 04/09/1986 TP. HCM Ngoại khoa

67 157251373 Phan Đình Tuấn Tú Nam 27/10/1995 Đắk Lắk Ngoại khoa

68 157251374 Nguyễn Thị Thu Tuyền Nữ 14/08/1994 TP. HCM Ngoại khoa

69 157251375 Chau Sóc Chanh Nam 01/01/1995 An Giang Ngoại Tk & SN

70 157251376 Nguyễn Phú Cường Nam 30/11/1995 Bình Thuận Ngoại Tk & SN

71 157251377 Hoàng Minh Đức Nam 13/05/1995 Quảng Bình Ngoại Tk & SN

72 157251378 Nguyễn Quốc Dũng Nam 12/08/1992 Quảng Ngãi Ngoại Tk & SN

73 157251379 Dương Vĩnh Hiếu Nam 31/08/1996 Sóc Trăng Ngoại Tk & SN

74 157251380 Nguyễn Hữu Hợp Nam 16/07/1995 Thừa Thiên Huế Ngoại Tk & SN

75 157251381 Bùi Tấn Hưng Nam 23/10/1994 Kiên Giang Ngoại Tk & SN

76 157251382 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 20/07/1994 Long An Ngoại Tk & SN



77 157251383 Trần Viết Khôi Nam 10/03/1995 TP. Đà Nẵng Ngoại Tk & SN

78 157251384 Nguyễn Thành Kiên Nam 03/11/1995 Quảng Ngãi Ngoại Tk & SN

79 157251385 Đinh Lê Hoàng Lâm Nam 14/08/1995 Bình Phước Ngoại Tk & SN

80 157251386 Hồ Việt Lâm Nam 18/09/1993 Quảng Nam Ngoại Tk & SN

81 157251387 Phạm Ngọc Long Nam 05/08/1994 Thanh Hóa Ngoại Tk & SN

82 157251388 Mai Ngọc Lưu Nam 03/07/1996 Ninh Thuận Ngoại Tk & SN

83 157251389 Phan Tuấn Nam Nam 14/11/1993 Đắk Lắk Ngoại Tk & SN

84 157251390 Nguyễn Thiên Ngân Nữ 07/08/1996 Đồng Tháp Ngoại Tk & SN

85 157251391 Danh Nghiệp Nam 20/05/1996 Kiên Giang Ngoại Tk & SN

86 157251392 Nguyễn Phương Thế Ngọc Nam 01/01/1995 Quảng Nam Ngoại Tk & SN

87 157251393 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 10/08/1996 Phú Yên Ngoại Tk & SN

88 157251394 Chau Sao Rết Nam 04/04/1993 An Giang Ngoại Tk & SN

89 157251395 Nguyễn Văn Sang Nam 14/10/1995 Đắk Lắk Ngoại Tk & SN

90 157251396 Trần Lê Tấn Nam 16/08/1996 Đắk Lắk Ngoại Tk & SN

91 157251397 Võ Ngọc Anh Thuấn Nam 24/04/1995 Khánh Hòa Ngoại Tk & SN

92 157251398 Vũ Duy Thuận Nam 29/12/1993 Bình Dương Ngoại Tk & SN

93 157251399 Trần Xuân Thương Nam 26/01/1994 Phú Yên Ngoại Tk & SN

94 157251400 Đỗ Văn Minh Tiến Nam 24/08/1996 Đắk Lắk Ngoại Tk & SN

95 157251401 Lưu Vĩnh Tiến Nam 08/01/1996 Gia Lai Ngoại Tk & SN

96 157251402 Ngô Quốc Tinh Nam 03/09/1997 Kiên Giang Ngoại Tk & SN

97 157251403 Bùi Huy Tuấn Nam 01/10/1996 TP. HCM Ngoại Tk & SN

98 157251404 Nguyễn Trường Vĩ Nam 19/12/1996 Bình Định Ngoại Tk & SN

99 157251405 Nguyễn Gia Bảo Nam 20/08/1996 Bến Tre Ngoại - Tiết niệu

100 157251406 Trần Phước Duy Bảo Nam 05/02/1994 TP. Đà Nẵng Ngoại - Tiết niệu

101 157251407 Nguyễn Phúc Chiến Nam 08/09/1995 Quảng Nam Ngoại - Tiết niệu

102 157251408 Trần Quốc Cường Nam 23/04/1997 Quảng Nam Ngoại - Tiết niệu

103 157251409 Võ Chí Cường Nam 02/03/1993 Bạc Liêu Ngoại - Tiết niệu

104 157251410 Nguyễn Cao Đạt Nam 10/08/1993 Tây Ninh Ngoại - Tiết niệu

105 157251411 Nguyễn Quang Duy Nam 07/03/1994 Quảng Ngãi Ngoại - Tiết niệu

106 157251412 Trịnh Đình Duy Nam 17/09/1995 Bến Tre Ngoại - Tiết niệu

107 157251413 Đặng Đình Hải Nam 13/08/1995 Phú Yên Ngoại - Tiết niệu

108 157251414 Nguyễn Đình Hiển Nam 20/10/1993 Nghệ An Ngoại - Tiết niệu

109 157251415 Đặng Huy Hiếu Nam 25/06/1996 Đồng Nai Ngoại - Tiết niệu

110 157251416 Nguyễn Trung Hiếu Nam 10/04/1997 Bình Định Ngoại - Tiết niệu

111 157251417 Hoàng Văn Huy Nam 27/04/1994 Đồng Nai Ngoại - Tiết niệu

112 157251418 Nguyễn Dương Huy Nam 19/11/1996 Đồng Tháp Ngoại - Tiết niệu

113 157251419 Quách Tuấn Khang Nam 27/11/1996 Đồng Nai Ngoại - Tiết niệu

114 157251420 Huỳnh Ngô Nhật Khánh Nam 15/09/1994 Cà Mau Ngoại - Tiết niệu

115 157251421 Phạm Phong Minh Nam 03/08/1993 Thừa Thiên Huế Ngoại - Tiết niệu

116 157251422 Dương Đặng Thành Nam Nam 10/10/1996 Lâm Đồng Ngoại - Tiết niệu

117 157251423 Trần Nhân Nghĩa Nam 03/08/1996 Bến Tre Ngoại - Tiết niệu

118 157251424 Mai Hoàng Thái Nguyên Nam 28/06/1995 Đồng Tháp Ngoại - Tiết niệu

119 157251425 Nguyễn Hoài Nhân Nam 22/01/1997 An Giang Ngoại - Tiết niệu



120 157251426 Nguyễn Đức Phú Nam 26/04/1996 Bình Định Ngoại - Tiết niệu

121 157251427 Nguyễn Phú Quốc Nam 10/10/1995 Tây Ninh Ngoại - Tiết niệu

122 157251428 Bùi Quyết Thắng Nam 15/09/1995 Lâm Đồng Ngoại - Tiết niệu

123 157251429 Phan Huy Thông Nam 21/02/1996 Đắk Lắk Ngoại - Tiết niệu

124 157251430 Nguyễn Tiến Nam 15/06/1996 Quảng Nam Ngoại - Tiết niệu

125 157251431 Nguyễn Công Trận Nam 28/06/1991 Bến Tre Ngoại - Tiết niệu

126 157251432 Đỗ Đức Trí Nam 27/03/1996 Đồng Nai Ngoại - Tiết niệu

127 157251433 Nguyễn Quốc Trí Nam 27/11/1994 TP. Đà Nẵng Ngoại - Tiết niệu

128 157251434 Nguyễn Trọng Tuệ Nam 10/12/1995 An Giang Ngoại - Tiết niệu

Ấn định danh sách 128 học viên
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